BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ NĂM 2009 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010
(Nha Trang ngày 21/12/2009)
Trên cơ sở định hướng của Bộ, Ngành và nhu cầu thực tế sản xuất, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia phối hợp với các cục, vụ chuyên ngành trong Bộ, hệ thống khuyến nông - khuyến ngư các tỉnh, thành phố, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo,… đã cụ thể hóa từng chương trình, nội dung hoạt động khuyến nông - khuyến ngư phù hợp với từng vùng, miền, đơn vị và đã tổ chức tốt việc triển khai, kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án. Đến nay các nội dung hoạt động khuyến nông - khuyến ngư đều đạt kết quả tốt theo các mục tiêu đề ra.

Sau đây là tình hình thực hiện và những kết quả đã đạt được trong năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010.

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ

CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ NĂM 2009
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Khó khăn


Năm 2009, các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư triển khai thực hiện trong điều kiện có nhiều khó khăn thách thức, cụ thể:

- Ảnh hưởng, tác động của thiên tai đối với sản xuất nông nghiệp rất lớn và nặng nề, đặc biệt là cơn bão số 9 và 11 ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.


- Năm 2009 dịch bệnh đã được kiểm soát tương đối tốt. Tuy nhiên ở một số tỉnh vẫn còn rải rác xảy ra dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi như: dịch rầy nâu, vàng lùn và lùn xoắn lá lúa ở một số tỉnh vùng ĐBSH và Bắc Trung Bộ, ĐBSCL; dịch lở mồm long móng còn xảy ra ở một số tỉnh; dịch cúm gia cầm và dịch tai xanh trên lợn về cơ bản được khống chế.

- Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, sản xuất nông nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn: giá cả đầu vào tăng cao và không ổn định, thị trường tiêu thụ một số mặt hàng nông sản gặp khó khăn, đặc biệt đối với các mặt hàng xuất khẩu.

- Các kết quả nghiên cứu chậm được chuyển giao ra sản xuất. Việc đổi mới trong cách tiếp cận và phương pháp khuyến nông chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

- Cơ chế chính sách khuyến nông, khuyến ngư chưa đầy đủ, hoàn thiện, chưa phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế, gây ra những khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.

-  Kinh phí cho hoạt động khuyến nông, khuyến ngư tuy có sự gia tăng hàng năm nhưng vẫn thấp, chưa đáp ứng với các đơn vị, địa phương để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của nông dân, người sản xuất.
2. Thuận lợi


- Được sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ, Ngành, đặc biệt là Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, sự phối kết hợp có hiệu quả của các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố, các đơn vị tham gia hoạt động trong quá trình triển khai các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư.


- Hệ thống cơ chế, chính sách phục vụ cho hoạt động khuyến nông, khuyến ngư từng bước được bổ sung, hoàn thiện tạo điều kiện  thuận lợi cho quá trình triển khai. Nhà nước có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị quyết 30a của Chính phủ, Nghị quyết 26/NQ-TW về Tam nông, chương trình xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ nông dân vay vốn mua máy móc, thiết bị với lãi suất ưu đãi,…).

- Hoạt động xây dựng và triển khai kế hoạch khuyến nông, khuyến ngư từng bước được đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng cao, các hoạt động dần dần đi vào nề nếp. Công tác giao kế hoạch triển khai sớm nên các đơn vị có thể chủ động triển khai ngay từ Vụ Xuân.
- Tinh thần lao động sáng tạo, sự cố gắng, nỗ lực của hệ thống khuyến nông, khuyến ngư các cấp nhằm hoàn thành tốt kế hoạch năm 2009.

- Các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư được xây dựng phù hợp với nhu cầu của các địa phương, được bà con nông dân đồng tình ủng hộ và tham gia.
II/KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ NĂM 2009

1. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến nông - khuyến ngư


Trong năm 2009 Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia đã tích cực đẩy mạnh công tác xây dựng các văn bản pháp quy nhằm bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách về khuyến nông, khuyến ngư, cụ thể:
- Nghị định mới về khuyến nông: thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc xây dựng Nghị định mới, Trung tâm phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng dự thảo Nghị định, gửi lấy ý kiến các Bộ, Ngành liên quan và các địa phương trong cả nước, hoàn thiện và trình Chính phủ.

- Xây dựng 03 Đề án khuyến ngư “Phát triển nuôi biển”, “Phát triển nuôi tôm hùm nước ngọt”, “Phát triển nuôi cá tra, cá basa”. Đến nay các Đề án đã được xây dựng xong, trình Bộ xem xét, phê duyệt.

- Xây dựng và trình Bộ ban hành Quyết định số 526/QĐ-BNN-TC ngày 03/3/2009 quy định tạm thời nội dung và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.

- Xây dựng mới, điều chỉnh, bổ sung 106 định mức về các mô hình khuyến nông trồng trọt để triển khai từ năm 2010 (Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009), trong đó có bổ sung định mức các mô hình khuyến nông theo Việt GAP.


- Xây dựng dự thảo “Thông tư hướng dẫn 61 huyện nghèo xây dựng Đề án khuyến nông, khuyến ngư” triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ. Đến nay dự thảo đã được xây dựng xong, đang trình Bộ phê duyệt.

2. Công tác xây dựng kế hoạch khuyến nông, khuyến ngư năm 2009 và hướng dẫn triển khai thực hiện
2.1. Xây dựng kế hoạch

- Kế hoạch khuyến nông, khuyến ngư năm 2009 được xây dựng theo hướng tập trung, tránh dàn trải, bám sát các chủ trương, định hướng phát triển của Bộ, Ngành và đáp ứng các nhu cầu của sản xuất.


- Trong quá trình xây dựng kế hoạch có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia với các Cục, Vụ chuyên ngành trong công tác thẩm định danh mục và trình Bộ phê duyệt. Kế hoạch năm 2009 về cơ bản đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu của Bộ, các tiểu ngành cũng như nhu cầu của các địa phương.

- Năm 2009 là năm thực hiện giao kế hoạch sớm nhất từ trước đến nay (ngày 18/12/2009). Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia đã triển khai ký 349 hợp đồng với 302 đơn vị với tổng kinh phí là 178,2 tỷ đồng.


- Mặc dù tiến hành giao kế hoạch sớm nhưng do có nhiều đơn vị xây dựng dự toán không đúng mẫu, chất lượng không cao nên công tác thẩm định gặp rất nhiều khó khăn. Do đó đến tháng 3/2009 Bộ mới phê duyệt dự toán chi tiết các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư 2009.
2.2. Cấp phát kinh phí và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện


- Sau khi ký hợp đồng, Trung tâm đã cấp 70% kinh phí để các đơn vị chủ động triển khai các mô hình ngay trong vụ Xuân 2009. Phần kinh phí còn lại được cấp sau khi có báo cáo tiến độ và đã thực hiện ngay từ Quý III/2009, chỉ có một số đơn vị nộp chậm báo cáo tiến độ nên đến Quý IV mới cấp kinh phí được.


- Trong quá trình triển khai, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mùa vụ và đạt các mục tiêu đề ra.
- Trong quá trình triển khai thực hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau, một số mô hình không triển khai được, các đơn vị đã có văn bản xin điều chỉnh. Được sự uỷ quyền của Lãnh đạo Bộ, trong Quý III Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia đã ban hành 2 quyết định điều chỉnh kế hoạch khuyến nông, khuyến ngư năm 2009. Nhờ có sự điều chỉnh kịp thời nên số lượng các dự án không thực hiện, trả lại rất ít, tỷ  lệ giải ngân đạt cao hơn các năm trước.
3. Kết quả triển khai các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư
3.1. Xây dựng mô hình trình diễn – chuyển giao khoa học công nghệ: 
Đây là một trong những nội dung trọng tâm của hoạt động khuyến nông, khuyến ngư với tổng kinh phí bố trí là 131,34 tỷ đồng, chiếm 73% tổng kinh phí năm 2009.

3.1.1. Chương trình khuyến nông trồng trọt

Năm 2009 chương trình khuyến nông trồng trọt triển khai với kinh phí 40,05 tỷ đồng, chiếm 22,5%, tăng 5% so với năm 2008. Kết quả đạt được như sau:

	Chương trình
	Kế hoạch
	Thực hiện

	
	Quy mô (ha)
	Kinh phí (Tr.đ)
	Quy mô (ha)
	Kinh phí (Tr.đ)
	Số điểm TD
	Số hộ tham gia

	Sản xuất hạt giống lúa lai F1
	1.172
	6.570
	1.140
	6.354
	90
	8.000

	SX lúa lai thương phẩm
	313
	1.500
	313
	1.500
	33
	2.670

	SX và nhân giống lúa CL
	1.058
	3.380
	1.088
	3.530
	105
	9.185

	3 giảm 3 tăng trong SX lúa CL
	1.707
	3.800
	2.027
	4.000
	98
	4.140

	Chuyển đổi cơ cấu và luân canh, tăng vụ cây trồng
	906
	3.600
	926
	3.700
	90
	6.500

	SX rau theo Việt GAP, hoa chất lượng
	886
	5.780
	1.010
	6.580
	220
	10.000

	Trồng thâm canh cây ăn quả theo GAP
	713
	4.700
	703
	4.600
	100
	3.500

	Cây công nghiệp ngắn ngày
	886
	4.450
	886
	4.450
	111
	6.580

	Cây công nghiệp dài ngày
	852
	5.070
	847
	5.046
	139
	4.233

	Trồng thâm canh cỏ chăn nuôi
	74
	1.200
	74
	1.200
	21
	430

	Tổng cộng
	8.567
	40.050
	9.014
	40.960
	1.007
	55.238



- Chương trình triển khai vượt kế hoạch cả về quy mô diện tích (9.014ha/8567ha = 105%) cũng như kinh phí (40.960triệu/40.050triệu = 102%). Nguyên nhân do điều chỉnh kinh phí từ các chương trình khác sang và có bổ sung thêm từ kinh phí phân bổ sau.


- Mô hình sản xuất hạt giống lúa lai F1 cho năng suất bình quân là 25,4 tạ/ha, nông dân tham gia thu được hiệu quả kinh tế gấp 2- 2,5 lần so với sản xuất lúa lai thương phẩm.

- Mô hình sản xuất lúa lai thương phẩm cho năng suất 70- 80 tạ/ha, cao hơn lúa thuần từ 20- 25%.


- Mô hình sản xuất và nhân giống lúa chất lượng cho năng suất bình quân 55- 65 tạ/ha, đem lại thu nhập 35- 40 triệu đồng, giá trị cao hơn 30- 40% so với sản xuất lúa lai và lúa thuần.


- Mô hình 3 giảm 3 tăng trong sản xuất lúa chất lượng giúp nông dân giảm các chi phí sản xuất (riêng giống giảm 1/3 – 1/2 so với sản xuất đại trà), tăng  năng suất 10- 12%, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất. Mô hình ở Thoại Sơn- Châu Phú- An Giang cho năng suất 7,2- 7,5 tấn/ha, lợi nhuận cao hơn so với ngoài mô hình từ 3- 5 triệu đồng/ha; mô hình ở xã Phước Hảo- Châu Thành- Trà Vinh đạt lợi nhuận 39,2 triệu đồng/ha.

- Mô hình ứng dụng chế phẩm Ometar phòng trừ rầy hại lúa do Viện lúa ĐBSCL triển khai giúp nông dân giảm chi phí thuốc BVTV và công phun thuốc, phòng trừ tốt rầy nâu và bọ xít, mô hình cho năng suất cao hơn hẳn so với ruộng đối chứng, lợi nhuận tăng từ 7- 11%.

- Mô hình chuyển đổi cơ cấu, luân canh, tăng vụ cây trồng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đối với các tỉnh miền núi phía Bắc, với một vụ tăng thêm có thể giúp bà con nông dân tăng thu nhập từ 25- 35 triệu đồng/ha. Mô hình chuyển đổi từ cây lúa sang cây đậu tương ở Vĩnh Long cho thu nhập cao gấp 1,5 lần so với trước khi chuyển đổi. Mô hình sản xuất ngô lai ở Trà Vinh cho lợi nhuận cao hơn so với lúa cùng vụ là 4,39 triệu đồng/ha.

- Mô hình sản xuất rau, hoa theo Việt GAP theo Quyết định của Chính phủ về sản xuất rau, chè, quả an toàn. Các mô hình triển khai đều đạt kết quả tốt như: mô hình rau cho thu nhập trên 50 triệu/ha/vụ, mô hình dưa chuột đạt 70- 80 triệu đồng/ha/vụ (Hà Nam), mô hình cà chua đạt 150- 180 triệu đồng/ha/vụ (Vĩnh Phúc), mô hình hoa đạt 300 triệu đồng/ha/vụ, mô hình rau ăn lá tại Tp HCM cho năng suất 40 tấn/ha, mô hình ghép cà chua trên gốc cà tím, trồng bí xanh không có giàn leo, mô hình trồng dưa chuột, hoa trong nhà lưới,… đều cho hiệu quả kinh tế cao.


- Mô hình trồng thâm canh cây ăn quả theo GAP đối với một số loại cây như nhãn, vải, bưởi,.. Các mô hình tỷ lệ sống đạt trên 95%, chất lượng sản phẩm tăng lên rõ rệt. Áp dụng biện pháp ghép cải tạo mỗi năm nông dân tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng cho việc trồng và thay giống. Các mô hình thâm canh cây ăn quả đạt năng suất rất cao như: bưởi 35- 40 tấn/ha, cam 40 tấn/ha, vải thiều 15 tấn/ha, nhãn 12- 15 tấn/ha, hiệu quả kinh tế cao hơn so với ngoài mô hình từ 20- 25%. Mô hình xoài cát Hoà Lộc tại Đồng Tháp cho năng suất 7 tấn/ha và xoài Cát Chu cho năng suất 12,5 tấn/ha, lợi nhuận 110 triệu đồng/ha,…

- Mô hình trồng cây công nghiệp ngắn ngày như đậu tương cho năng suất trên 20 tạ/ha, lạc trên 30 tạ/ha (một số điểm đạt cao đến 40 tạ/ha). Tại An Giang mô hình nhân giống đậu tương mới cho năng suất bình quân 2 tấn/ha, lợi nhuận cao gấp đôi so với sản xuất đại trà; mô hình nhân giống mè đen cho năng suất 0,7 tấn/ha, lợi nhuận 7- 9 triệu đồng (cao hơn so với sản xuất mè thương phẩm 1,5- 3 triệu đồng/ha).

- Mô hình cây công nghiệp dài ngày tập trung vào chuyển giao các kỹ thuật cải tạo, thâm canh đối với các loại cây trồng như điều, hồ tiêu, cao su, ca cao, chè. Các mô hình đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất tập trung phục vụ chế biến và xuất khẩu.

- Mô hình trồng thâm canh cỏ chăn nuôi tập trung triển khai ở các tỉnh miền núi phía Bắc phục vụ chăn nuôi đại gia súc. Các điểm trình diễn đều cho năng suất cao như cỏ voi 250 tấn/ha/năm, cỏ VA06 320 tấn/ha/năm, thu nhập bình quân đạt 60- 70 triệu đồng/ha/năm.

Đánh giá chung: các dự án trồng trọt đã được triển khai theo đúng kế hoạch, đạt các yêu cầu, mục tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả. Các điểm trình diễn cho năng suất cao hơn từ 10- 30% so với ngoài mô hình. Chương trình đã góp phần tăng thu nhập cho nông dân, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực ở những vùng khó khăn. Nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung được hình thành cung cấp nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu. Chất lượng sản phẩm cũng được nâng lên, áp dụng các quy trình sản xuất sạch, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt GAP, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

3.1.2. Chương trình khuyến nông chăn nuôi

Năm 2009 chương trình khuyến nông chăn nuôi triển khai với kinh phí 30,8 tỷ đồng, chiếm 17,3%, tăng 1% so với năm 2008. Kết quả thực hiện như sau:
	Chương trình
	Quy  mô (con, đàn)
	Số điểm TD
	Số hộ tham gia
	Số lượt người được tập huấn, tham quan

	Cải tạo giống bò theo hướng chuyên thịt
	4.449
	54
	2.424
	5.518

	Vỗ béo đàn bò
	7.821
	62
	2.816
	6.324

	Chăn nuôi bò sữa
	97
	6
	80
	380

	Chăn nuôi bò sinh sản
	121
	3
	102
	330

	Cải tạo đàn trâu
	713
	14
	512
	1.144

	Cải tạo đàn dê, cừu
	6.966
	36
	416
	2.230

	CN lợn hướng nạc đảm bảo VSMT
	3.761
	84
	697
	6.105

	Chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học
	472.105
	194
	1.942
	11.346

	Chăn nuôi ong chất lượng cao
	600
	5
	100
	250

	Tổng cộng
	496.633
	458
	9.089
	33.627



- Hầu hết các mô hình đã được triển khai đúng tiến độ, chất lượng giống, vật tư, thiết bị đảm bảo theo yêu cầu của mô hình và được cung cấp đầy đủ tới các hộ tham gia. Các đơn vị đã tổ chức tập huấn, tham quan giúp nông dân nắm được các quy trình kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng vào sản xuất tại gia đình.

- Năng suất, chất lượng, tỷ lệ sống, tốc độ tăng trọng của đàn vật nuôi ở các mô hình đều đảm bảo với định mức kinh tế kỹ thuật. Mô hình cải tạo giống bò tạo ra bê lai đạt trọng lượng 18- 22kg/con, bò lai hướng thịt có khối lượng cao hơn từ 20- 30% so với bò địa phương. Mô hình chăn nuôi bò sữa tại  Tp HCM cho năng suất sữa bình quân 4.300kg/chu kỳ. Mô hình vỗ béo đàn bò đạt tốc độ tăng trọng bình quân 600- 700g/con/ngày, sau 3 tháng nuôi lãi 1- 1,8 triệu đồng/con. Mô hình chăn nuôi lợn sinh sản hướng nạc đảm bảo VSMT trọng lượng lợn con sơ sinh 0,9- 1,2kg/con, số con cai sữa lứa 1 đạt 8- 10 con/lứa, sau 3 tháng nuôi trọng lượng đạt 75- 85kg/con. Mô hình chăn nuôi lợn tại phường An Bình- Tp Rạch Giá đem lại lợi nhuận cao hơn từ 2- 3 triệu đồng/lứa đẻ so với lợn nuôi tại địa phương.

- Một số mô hình đã tạo liên kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ như mô hình chăn nuôi lợn sinh sản hướng nạc của Viện KHKTNN Miền Nam có sự liên kết giữa các HTX nhằm giúp đỡ nhau về kỹ thuật cũng như tiêu thụ sản phẩm. Nhiều heo giống tốt từ mô hình đã được chuyển giao ra ngoài sản xuất (Đồng Tháp đã chuyển giao được khoảng 500 con).

- Các điểm trình diễn hầu hết đều đảm bảo xa khu dân cư, tuân thủ các quy định về an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.


- Chương trình đã góp phần làm thay đổi tập quán chăn nuôi cũ của bà con nông dân, từng bước phát triển hình thức chăn nuôi tập trung, quy mô trang trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giúp nông dân xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống. Các mô hình được người dân hưởng ứng và có khả năng nhân rộng trong những năm tiếp theo.

- Vấn đề tồn tại: một số mô hình đạt kết quả cao nhưng công tác phổ biến tuyên truyền để nhân rộng mô hình còn hạn chế do các quy định còn chưa phù hợp, kinh phí hỗ trợ ít.

3.1.3. Chương trình khuyến lâm


Năm 2009 chương trình khuyến lâm triển khai với kinh phí là 24,1 tỷ đồng, chiếm 13,5%, tăng 50% so với năm 2008. Tình hình và kết quả triển khai như sau:
	Chương trình
	Quy  mô (ha, lớp)
	Kinh phí (Tr.đ)
	Số điểm TD
	Số hộ tham gia

	Trồng rừng thâm canh cây nguyên liệu
	3.817
	10.310
	137
	2.989

	Trồng rừng thâm canh cây LSNG
	1.634
	7.331
	74
	1.735

	Trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn
	572
	818
	58
	496

	Nông lâm kết hợp sau nương rẫy
	191
	291
	3
	150

	Tập huấn nghiệp vụ khuyến lâm cho 

cán bộ kiểm lâm địa bàn
	101
	5.350
	101
	3.365

	Tổng cộng
	6.315
	24.100
	373
	8.735



- Kết quả thực hiện đạt khoảng 98% kế hoạch cả năm. Năng suất rừng trồng tăng đáng kể (mô hình rừng nguyên liệu đạt năng suất 15- 20 m3/năm). Tỷ lệ sống đạt trên 90%, cây sinh trưởng và phát triển tốt.

- Các mô hình khuyến lâm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đối với các mô hình cây nguyên liệu sau chu kỳ trồng rừng cho lợi nhuận từ 40- 50 triệu đồng/ha.


- Chương trình góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, tăng độ che phủ rừng, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân miền núi, giảm sức ép người dân vào rừng, góp phần xã hội hóa nghề rừng.


- Trong năm 2009 chương trình đã chuyển giao được một số TBKT nổi bật như: kỹ thuật trồng thâm canh các loài keo mọc nhanh chọn lọc từ dòng keo Úc; trồng thâm canh cây thảo quả, mây, ba kích dưới tán rừng tự nhiên,… 


- Một số đơn vị triển khai các dự án khuyến lâm tốt như Việt KHLN Việt Nam, Trung tâm khuyến nông Yên Bái, Quảng Ninh,…


- Một số vấn đề tồn tại: một số TBKT lâm nghiệp chưa thực sự đến người dân miền núi; một số mô hình chưa có kết quả rõ, tính thuyết phục chưa cao; thiếu TBKT chuyển giao cho người nghèo.

3.1.4. Chương trình khuyến công

Năm 2009 chương trình khuyến công triển khai với kinh phí 18,47 tỷ đồng, chiếm 10,4%, tăng 18,9% so với năm 2008. Một số kết quả đạt được như sau:
	Chương trình
	Kinh phí (Tr.đ)
	Số  điểm TD
	Số hộ tham gia
	Số lượt người được tập huấn, tham quan

	Tưới nước tiết kiệm
	6.345
	55
	404
	2.750

	Phát triển ngành nghề nông thôn
	1.340
	12
	209
	420

	Chế biến bảo quản nông lâm sản
	3.745
	48
	522
	2.500

	Cơ giới hóa nông nghiệp
	6.260
	98
	1.097
	5.074

	Nghề muối
	385
	4
	65
	200

	Bảo quản chế biến thủy sản
	209
	4
	10
	150

	Tổng cộng
	18.284
	221
	2.037
	11.094


- Mô hình bảo quản chế biến nông lâm sản đã góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, khắc phục được những điều kiện thời tiết bất thuận khi thu hoạch, giảm tỷ lệ sản phẩm bị hư hao, tăng hiệu quả kinh tế từ 15-25% (chế biến chè xanh quy mô hộ gia đình, bảo quản chế biến hoa, quả tươi…). Mô hình máy sấy lúa tại Kiên Giang thu lợi nhuận gần 2 triệu đồng/ 1 mẻ sấy (20 tấn lúa). Mô hình cải hoán hầm tàu bằng vật liệu PU làm giảm hao hụt đá lạnh, giúp hải sản ít bị giập nát, giữ được sạch sẽ, bảo quản lâu hơn. 

- Mô hình về máy gặt đập liên hợp tập trung triển khai ở hầu hết các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ. Sử dụng máy gặt đập liên hợp làm giảm chi phí gặt từ 200- 400 ngàn đồng/ha, chủ động được thời vụ và giảm tổn thất sau thu hoạch từ 8- 10% xuống còn 2- 3%. Mô hình đem lại hiệu quả thiết thực cho bà con nông dân.

 - Mô hình cơ giới hóa làm đất quy mô nhỏ triển khai ở các tỉnh phía Bắc, phù hợp với trình độ canh tác và điều kiện địa hình, quy mô đồng ruộng manh mún, nhỏ lẻ. Áp dụng cơ giới hoá đã tăng năng suất lao động tới 20-30 lần, giải quyết được vấn đề thiếu lao động và sức kéo trong khâu làm đất, đảm bảo kịp thời vụ gieo trồng. Ngoài ra các mô hình về cơ giới hoá trong gieo trồng và thu hoạch cũng đã được từng bước triển khai và được các địa phương đăng ký tham gia như: áp dụng công cụ sạ lúa theo hàng, máy hái chè, máy tuốt đập liên hoàn,...


- Mô hình điểm về Tổ hợp tác ứng dụng cơ giới hoá tổng hợp trong sản xuất lúa tại thôn Vị Hạ - xã Trung Lương – huyện Bình Lục – tỉnh Hà Nam. Mô hình thành công đã làm thay đổi nhận thức của người dân, thay đổi tập quán canh tác cũ, cùng hợp tác để áp dụng cơ giới hoá trong các khâu của sản xuất lúa nhất là việc áp dụng máy gặt đập liên hợp, góp phần giảm 30-40% chi phí sản xuất. Từ kết quả của mô hình này, nhiều địa phương đã đăng ký triển khai mở rộng trong năm 2010.
- Mô hình ngành nghề góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn, xoá đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Việc ứng dụng các máy móc thiết bị vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất từ 20-50%.
- Mô hình tưới nước tiết kiệm cho các cây trồng cạn như chè, cà phê, hoa, rau, cây ăn quả... Các mô hình trình diễn đã giúp bà con nông dân tiếp cận với kỹ thuật tưới nước cho các vùng khó khăn về nguồn nước, chủ động được việc tưới nước theo yêu cầu của từng loại cây trồng, góp phần tăng năng suất, chất lượng và sản lượng nông sản từ 15-30%,  nâng cao hiệu quả của sản xuất.

- Một số vấn đề tồn tại: Các địa phương xây dựng dự án và dự toán chưa sát với thực tế nên khi triển khai gặp khó khăn, phải thay đổi nội dung và địa điểm thực hiện. Cơ chế chính sách hỗ trợ chương trình còn thấp trong khi giá máy móc thiết bị rất cao, nông dân nghèo không có khả năng đối ứng để tham gia.
3.1.5. Chương trình khuyến ngư

Năm 2009 chương trình khuyến ngư triển khai với kinh phí 23,2 tỷ đồng, chiếm 13%, tăng  47,9% so với năm 2008. Một số kết quả đạt được như sau:
	Chương trình
	Kế hoạch
	Thực hiện

	
	Quy mô
	Kinh phí (Tr.đ)
	Quy mô
	Kinh phí (Tr.đ)

	Phát triển nuôi thủy sản nước ngọt
	348ha và 1140m3 lồng
	10.988
	377ha và 1140 m3 lồng
	11.152

	Phát triển nuôi thủy sản mặn lợ
	42,35ha
	3.013
	42,75ha
	2.965

	Phát triển nuôi biển đảo
	1908 m3 lồng và 1200 khay
	1.655
	1518 m3 lồng và 1200 khay
	1.554

	Phát triển nuôi tôm sú
	115,8ha
	1.240
	115,8ha
	1240

	Phát triển khai thác
	58 tàu
	6.303
	57 tàu
	6.178

	Tổng cộng
	
	23.200
	
	23.089



- Trong năm 2009 đã triển khai xây dựng được 314 điểm trình diễn, có 960 hộ tham gia xây dựng mô hình bao gồm 535 ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt và mặn lợ, 2.658 m3 lồng để phát triển nuôi biên và nuôi sông hồ nước ngọt, 1.200 khay nuôi tu hài và 57 tàu  tham gia xây dựng mô hình khai thác.

- Mô hình nuôi tôm sú với công nghệ nuôi an toàn vệ sinh thú y thủy sản sử dụng chế phẩm sinh học, năng suất đạt 3- 5 tấn/ha. Mô hình nuôi tôm sú ở xã An Điền- Thạch Phú- Bến Tre đạt 3.937kg/0,8ha, lợi nhuận 104 triệu đồng. Mô hình nuôi tôm sú ở Tiền Giang cho lợi nhuận bình quân 120 triệu đồng/ha. Các mô hình nuôi tôm quảng cảnh, xen canh tôm lúa, tôm cá đảm bảo môi trường bền vững cho năng suất 1,5- 2 tấn/ha.

- Mô hình phát triển nuôi thủy sản mặn lợ tập trung vào các đối tượng có giá trị kinh tế cao như tôm chân trắng, cua biển, cá chẽm, cá hồng mỹ, cá bống bớp, năng suất đạt bình quân 5 tấn/ha. Mô hình nuôi cua ở các tỉnh phía Nam có khả năng phát triển tốt do điều kiện nuôi thuận lợi, nhu cầu thị trường cao. Mô hình nuôi cá chẽm ở Bến Tre đạt năng suất 6- 7 tấn/ha, lợi nhuận đạt 40 triệu đồng/ha.

- Mô hình phát triển nuôi biển đảo tập trung vào các đối tượng mới có giá trị như cá chim vây vàng, cá song, cá giò, năng suất đạt bình quân 15- 20 kg/m3.


- Mô hình phát triển nuôi nước ngọt tập trung vào các đối tượng có giá trị xuất khẩu như cá rô phi, tôm càng xanh hoặc một số đối tượng có giá trị như cá rô đồng, cá bống tượng, nuôi ếch,… Mô hình nuôi cá tra thâm canh bậc 2 thịt trắng trong ao tại xã Vĩnh Thịnh Trung- Châu Phú- An Giang sau 6 tháng đạt sản lượng 46 tấn (khoảng 360 tấn/ha), thu lợi nhuận gần 25 triệu đồng/ 1500 m2. Mô hình nuôi thâm canh tôm càng xanh tại Vĩnh Thạnh- Cờ Đỏ- Cần Thơ sau 5 tháng nuôi cho lợi nhuận 80 triệu đồng/ha, gấp 3 lần so với sản xuất bình thường. Mô hình nuôi cá bống tượng trong ao tại Tây Ninh ước tính lợi nhuận lên tới trên 400 triệu đồng/ha.

- Mô hình khai thác thủy sản với các công nghệ như lưới rê, chụp mực, máy dò ngang sonar triển khai ở các tỉnh ven biển. Mô hình lưới lồng bẫy ở Bạc Liêu giúp tăng khả năng đánh bắt lên 1,5 lần so với ngư cụ truyền thống. Mô hình tàu có trang bị lưới rê cá thu, lưới vây thực hiện tại Cà Mau giúp tăng năng suất đánh bắt từ 20- 30% so với tàu không trang bị, giảm chi phí đánh bắt, tăng thu nhập cho ngư dân. Mô hình máy Sonar giúp ngư dân chủ động trong việc vây bắt đàn cá, ngư dân đang rất quan tâm đến mô hình này. Tuy nhiên công nghệ máy dò ngang sonar đòi hỏi trình độ cao trong khi người dân còn hạn chế, kinh phí đầu tư lớn nên khó triển khai, một số đơn vị phải điều chỉnh sang nội dung khác.

- Một số vấn đề tồn tại: các dự án đầu tư vẫn còn dàn trải, quy mô nhỏ lẻ dẫn đến tác động chưa thực sự rõ rệt. Chưa có nhiều mô hình khuyến ngư có sự liên kết giữa các nhà (nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ). Trong các mô hình, phần đối ứng của dân thường không đủ theo quy định dẫn đến kết quả mô hình còn hạn chế.
 3.2. Hoạt động thông tin tuyên truyền

Năm 2009 chương trình thông tin tuyên truyền triển khai với kinh phí khoảng 17,6 tỷ đồng, chiếm khoảng 10%, tăng 16,5% so với năm 2008. Tình hình triển khai và một số kết quả như sau:

- Phối hợp với 6 cơ quan (Báo Nông nghiệp VN, Báo Kinh tế NT, Tạp chí NN-PTNT, TTXVN, Đài truyền hình VN, Đài tiếng nói Việt Nam) thực hiện 4.240 tin bài và 576 chuyên mục các loại (mỗi tuần một giống mới, làm giàu trên đất quê mình, nhà nông cần biết, mách nhỏ bà con, nhà nông cao nguyên và khuyến nông). Các chuyên mục, tin bài đã góp phần chuyển tải những kiến thức, TBKT mới cho bà con nông dân ở khắp mọi miền đất nước.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức được 4 hội thi sản phẩm nông nghiệp, 5 hội chợ, 7 hội thi cán bộ khuyến nông, khuyến ngư viên giỏi và 11 Diễn đàn. Các hoạt động đều đạt kết quả tốt, đáp ứng được các yêu cầu phát triển của sản xuất, thu hút được nhiều đối tượng tham gia, đặc biệt là nông dân. Hội thi khuyến nông, khuyến ngư viên giỏi được tổ chức lần đầu tiên ở quy mô cấp vùng, đã thực sự là ngày hội, là cơ hội giao lưu cho đội ngũ cán bộ khuyến nông, khuyến ngư viên giỏi trong cả nước, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong công tác khuyến nông. 

- Một số công tác khác cũng được triển khai tốt như: in và phát hành 24 đầu sách kỹ thuật nông nghiệp và sao in hàng nghìn đĩa kỹ thuật giống cây trồng vật nuôi phát cho hệ thống khuyến nông, khuyến ngư toàn quốc.; Tờ tin Khuyến nông- Khuyến ngư Việt Nam đã tăng tần suất phát hành lên 2 số/tháng với số lượng 10.000bản/số; Trang Web Khuyến nông - Khuyến ngư Việt Nam cập nhật được trên 3.500 tin, bài, ảnh các loại với nội dung và hình thức ngày càng phong phú, hấp dẫn, bình quân có khoảng 11.000 lượt người truy cập/ngày.


- Chương trình đã góp phần tuyên truyền, quảng bá kiến thức khoa học công nghệ nông nghiệp cho hệ thống khuyến nông và bà con nông dân cả nước thông qua các ấn phẩm khuyến nông các loại, góp phần nâng cao vị thế hoạt động khuyến nông trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Chương trình đã tạo ra một sân chơi bổ ích, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, TBKT, phương pháp quản lý giữa nông dân với 3 nhà (nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý), thúc đẩy sản xuất phát triển.

- Một số vấn đề tồn tại: một số hội thi, hội chợ, diễn đàn kết quả chưa cao, chưa thiết thực, một số ấn phẩm còn mang tính học thuật, nghiên cứu, chưa phù hợp với thực tế sản xuất.

3.3. Hoạt động đào tạo huấn luyện

Năm 2009 chương trình đào tạo huấn luyện triển khai với kinh phí 19,5 tỷ đồng, chiếm 11%, giảm 6% so với năm 2009. Tình hình triển khai và một số kết quả đạt được như sau:

- Tập huấn nghiệp vụ và kỹ thuật chuyên ngành: phối hợp với các viện, trường, các địa phương, đơn vị triển khai được 482 lớp tập huấn cho 14.170 học viên là cán bộ khuyến nông các cấp, cộng tác viên khuyến nông và nông dân chủ chốt. Chất lượng tập huấn đã được nâng cao do thực hiện tốt ngay từ khâu tuyển sinh học viên, lựa chọn giảng viên. Tài liệu giảng dạy được biên soạn công phu, phù hợp với trình độ của học viên. Kết quả đạt được: trên 70% học viên đạt kết quả khá, tốt, khoảng 40% học viên trở thành tiểu giáo viên ToT tại địa bàn.
	Nội dung
	Số lớp
	Số học viên
	Kinh phí (Tr.đ)

	Khối trung ương triển khai
	
	
	

	 - Tập huấn nghiệp vụ KN
	62
	1.820
	1.792

	 - Tập huấn KT trồng trọt
	78
	2.340
	2.440

	 - Tập huấn KT chăn nuôi
	26
	650
	1.085

	 - Tập huấn KT thuỷ sản
	17
	510
	835

	 - Tập huấn KT lâm nghiệp
	22
	650
	660

	 - Tập huấn KT khuyến công
	22
	550
	630

	Khối địa phương triển khai
	
	
	

	 Tập huấn nghiệp vụ và KT chuyên ngành
	255
	7.650
	7.745

	Tổng cộng
	482
	14.170
	15.187



- Xây dựng giáo trình, đĩa hình tài liệu tập huấn: Nhằm đáp ứng nhu cầu của các địa phương, Trung tâm đã phối hợp với các chuyên gia giỏi để xây dựng các giáo trình, tài liệu mẫu phục vụ công tác đào tạo huấn luyện khuyến nông, khuyến ngư, đào tạo từ xa trên truyền hình phát trên VTV2 và một số đài truyền hình địa phương.
	Nội dung
	Số lượng (bộ)
	Kinh phí (Tr.đ)

	- Tài liệu nghiệp vụ KN
	02
	180

	- Tài liệu KT trồng trọt
	05
	430

	- Tài liệu KT lâm nghiệp
	01
	150

	- Tài liệu KT thuỷ sản
	03
	450

	- Tài liệu KT chăn nuôi
	04
	280

	- Tài liệu đào tạo trên truyền hình (VTV2)
	03
	210

	Tổng cộng
	18
	1.700



- Khảo sát học tập trong và ngoài nước: tổ chức thành công Hội nghị thường niên về đào tạo nông nghiệp và khuyến nông (AWAGATE 16); tổ chức khoá tập huấn khuyến nông thị trường cho cán bộ và khuyến nông viên các nước ASEAN; tổ chức hàng chục đoàn cán bộ và nông dân Việt Nam tham dự các khoá tập huấn, học tập nước ngoài (Philippin, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc; tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm khuyến nông và các TBKT nông nghiệp mới tại Israel,…

- Một số vấn đề còn tồn tại: công tác giám sát, đánh giá tập huấn còn yếu, thiếu các quy định cụ thể nên việc triển khai còn gặp khó khăn.
3.4. Công tác kiểm tra giám sát, đánh giá

Năm 2009 công tác kiểm tra giám sát, đánh giá được tăng cường. Thực hiện Công văn số 2426/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT về kế hoạch kiểm tra, đánh giá các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư năm 2009, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai như sau:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (bao gồm các Cục, Vụ chuyên ngành, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia) tiến hành kiểm tra các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư trung ương. Nhìn chung các địa phương, đơn vị thực hiện tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa đúng với các quy định của khuyến nông, khuyến ngư như hỗ trợ nông dân bằng tiền, triển khai chưa đúng thời vụ, thay đổi địa bàn triển khai, cây con giống không đảm bảo chất lượng, … Trung tâm đã yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, thực hiện đúng theo các quy định của nhà nước.

- Đối với các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư địa phương do Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, đánh giá (thời gian từ tháng 9- 12/2009) và báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tuy nhiên đến nay mới có rất ít tỉnh gửi báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá về Bộ theo quy định.
Ngoài ra, trong năm 2009 Trung tâm đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra đánh giá tình hình triển khai và có những chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời để các địa phương, đơn vị triển khai đúng quy định.
Công tác báo cáo định kỳ của các địa phương, đơn vị còn yếu. Đối với báo cáo tiến độ định kỳ hàng quý, nội dung báo cáo thường sơ sài, một số báo cáo không đúng mẫu quy định và thường gửi báo cáo muộn nên ảnh hưởng đến công tác theo dõi và cấp phát kinh phí cho các đơn vị. Đối với báo cáo các chỉ tiêu thống kê hệ thống tổ chức và hoạt động khuyến nông, khuyến ngư (7 biểu mẫu) theo quy định phải báo cáo định kỳ 30/6 và 31/12. Tuy nhiên chỉ có một số tỉnh báo cáo vào thời điểm tháng 6/2009. Đề nghị các tỉnh, thành phố báo cáo đầy đủ và đúng thời hạn vào cuối năm (31/12) để Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia có đủ cơ sở dữ liệu báo cáo Bộ và đây cũng là cơ sở để Trung tâm đề xuất với Bộ các chính sách hỗ trợ các địa phương phát triển hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.
4. Các chương trình, dự án khác
4.1. Chương trình khuyến khích phát triển giống thuỷ sản

- Dự án nhập công nghệ sinh sản nhân tạo giống cá Tầm Trung Hoa: thực hiện tại Sa Pa- Lào Cai, triển khai từ năm 2008. Trong năm 2009 dự án tiếp tục giai đoạn nuôi vỗ thành thục cá Tầm bố mẹ và cá hậu bị. Chuyên gia Trung Quốc đã sang làm việc và nhận định đến tháng 3/2010 cá sẽ cho sinh sản. Bộ đã đồng ý cho kéo dài dự án đến năm 2010.

- Dự án nhập công nghệ sản xuất giống cá Hường chấm: thực hiện tại Yên Hưng- Quảng Ninh, triển khai từ năm 2007. Trong năm 2009 dự án đã tiến hành nuôi vỗ thành công và cho sinh sản 4 đợt, đã sản xuất cá bột tuy nhiên các chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đề ra. Đến cuối tháng 11/2009 Trung tâm đã tổ chức cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm và bàn phương án tiếp tục triển khai năm 2010.


- Dự án nhập công nghệ sản xuất giống cá cảnh Lan thọ: do Trường Cao đẳng thuỷ sản trực tiếp triển khai tại Trại thực nghiệm nước ngọt Từ Sơn- Bắc Ninh và công ty TNHH TMDV Hải Thanh- Tp HCM. Kết quả đạt được đáp ứng được các yêu cầu đề ra, đang chuẩn bị nghiệm thu.

- Dự án nhập công nghệ sản xuất giống tôm hùm nước ngọt: do Viện NC nuôi trồng thuỷ sản I thực hiện.


- Dự án nhập công nghệ sản xuất giống Hàu tam bội thể: do Viện NC nuôi trồng thuỷ sản III thực hiện, đang trong giai đoạn triển khai.


- Dự án chuyển giao công nghệ sản xuát giống cá Tra: do Viện NC nuôi trồng thuỷ sản II thực hiện

- Dự án chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá Lăng chấm: do Viện NC nuôi trồng thuỷ sản I chuyển giao cho các địa phương Phú Thọ, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Hiện nay các địa phương đã chủ động sản xuất con giống, Viện đang chuẩn bị tiến hành nghiệm thu kết quả.


- Dự án thả cá giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản hồ Na Hang: ương nuôi và thả thành công cá giống đợt 1 với số lượng 162.680 con (trôi, mè, trắm, rô phi).

- Dự án chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá chim vây vàng: do Trường Cao đẳng thuỷ sản chuyển giao, các đơn vị tiếp nhận bao gồm: Viện NC nuôi trồng thuỷ sản- ĐH Nha Trang, TT giống hải sản Nam Định, Doanh nghiệp CP thuỷ sản Trung Đức- Ninh Bình.


- Dự án chuyển giao công nghệ sản xuất cá bống bớp: do viện NC hải sản thực hiện chuyển giao cho Nam ĐỊnh, Thái Bình, Nghệ An. Dự án đã chuyển giao thành công và đang tiến hành nghiệm thu.


- Dự án nhập công nghệ sản xuất giống rùa cá sấu: do Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia phối hợp với Trường ĐH Thành Tây thực hiện. Đến nay đã nhập rùa bố mẹ, đang nuôi vỗ thành thục và chuẩn bị cơ sở vật chất cho sinh sản vào năm 2010.

Bên cạnh các hoạt động nhập và chuyển giao các giống thuỷ sản mới của các dự án giống thuỷ sản, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia còn tổ chức các khoá tập huấn kỹ thuật sản xuất giống thuỷ sản tại một số tỉnh như Bắc Kạn, Thanh Hoá, Hà Tĩnh. Các lớp tập huấn đã thu hút được sự tham gia của cán bộ khuyến nông, khuyến ngư và bà con nông ngư dân.

Các dự án giống thuỷ sản đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đa dạng hoá các đối tượng nuôi tại Việt Nam. Bên cạnh đó các dự án chuyển giao giống tạo điều kiện chủ động được nguồn giống nuôi trồng thuỷ sản trong nước.

4.2. Dự án tăng cường năng lực khuyến nông (ADB):


- Tăng cường năng lực khuyến nông ở 40 tỉnh tham gia dự án: trong năm 2009 các tỉnh đã khẩn trương triển khai các hoạt động thuê khuyến nông viên cơ sở, tổ chức các hoạt động của hội đồng tư vấn khuyến nông tỉnh, tăng cường năng lực, mua sắm trang thiết bị. Qua 3 năm tham gia dự án, hệ thống khuyến nông của 40 tỉnh đã được tăng cường từ tỉnh đến cơ sở, hoạt động đi vào nề nếp. 

Dự án sẽ tổ chức hội nghị tổng kết vào đầu năm 2010. Đến nay đã có 27 tỉnh có báo cáo tổng kết gửi Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia, còn 13 tỉnh chưa có báo cáo.
- Tăng cường năng lực khuyến nông trung ương: mua sắm trang thiết bị tăng cường năng lực cho Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia, chuyển về trụ sở làm việc mới.
4.3. Dự án khoa học công nghệ nông nghiệp:

- Triển khai các hoạt động tăng cường năng lực thông tin truyền thông và khuyến nông ở 5 tỉnh tham gia dự án (Thanh Hoá, Nghệ An, Đăk Nông, Quảng Nam, Ninh Thuận) bao gồm: Hoàn thành báo cáo điều tra năng lực truyền thông khuyến nông từ trung ương đến địa phương; Mua sắm trang thiết bị truyền thông cho 5 tỉnh tham gia và Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia; thẩm định điều khoản tham chiếu cho trên 100 mô hình khuyến nông và mô hình thực nghiệm tại 5 tỉnh dự án.
- Tổ chức 10 lớp tập huấn truyền thông cho cán bộ khuyến nông ở trung ương và một số tỉnh; Phối hợp với các phương tiện truyền thông đại chúng tổ chức thông tin tuyên truyền về nông nghiệp và khuyến nông.
4.4. Dự án xây dựng Trung tâm tập huấn và chuyển giao công nghệ thủy sản vùng ĐBSCL


Trong năm 2009 Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia tiếp tục triển khai các hoạt động của Dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện đào tạo và chuyển giao công nghệ thủy sản vùng ĐBSCL tại Sóc Trăng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động năm 2010, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của bà con nông dân vùng ĐBSCL.
III/ ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những mặt làm được
a) Về công tác kế hoạch:


- Các chương trình, dự án khuyến nông – khuyến ngư đã được xây dựng với sự tham gia của nhiều bên: các địa phương, đơn vị, các Cục chuyên ngành, các Vụ với sự thống nhất, đồng thuận cao, vừa đảm bảo đúng với định hướng của Bộ, Ngành, vừa đáp ứng nhu cầu của địa phương. Kế hoạch được thông báo sớm ngay từ cuối năm 2008, kinh phí cấp phát kịp thời, chủ động đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị triển khai thực hiện.

- Trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự tham gia, phối hợp của các Cục, Vụ chuyên ngành và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố. Công tác chỉ đạo trong hệ thống khuyến nông, khuyến ngư nhờ áp dụng công nghệ thông tin (trang Web, Email) nên vừa nhanh chóng, vừa tiết kiệm và hiệu quả.


b) Về hoạt động xây dựng mô hình trình diễn:


- Nhiều TBKT mới đã được chuyển giao vào sản xuất như: ứng dụng chế phẩm Ometar phòng trừ rầy hại lúa, sản xuất lúa – tôm bền vững, cơ giới hóa sản xuất lúa, thâm canh cây ăn quả theo Việt GAP, nuôi cá tra theo tiêu chuẩn SQF 1000, ứng dụng chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản, sản xuất lúa theo Việt GAP, …

- Hầu hết các chương trình, dự án khuyến nông – khuyến ngư đều triển khai đúng tiến độ và yêu cầu, đạt mục tiêu đề ra. Mặc dù trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, các đơn vị đã phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Xây dựng được những mô hình mang tính tổng hợp, tập trung, đem lại hiệu quả cao cả về kinh tế - xã hội – môi trường như: trồng thâm canh cây ăn quả theo GAP, 3 giảm 3 tăng, rau an toàn, chăn nuôi lợn hướng nạc đảm bảo vệ sinh môi trường, chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học,... Các mô hình vừa đảm bảo phát triển sản xuất, vừa có tác động về các mặt xã hội và bảo vệ môi trường.


- Mô hình khuyến ngư bước đầu tập trung đối tượng theo vùng theo từng chương trình trọng điểm theo đúng định hướng của Cục chuyên ngành cũng như sự chỉ đạo của Bộ. Chương trình khai thác thuỷ sản triển khai được nhiều hơn các năm trước, công nghệ áp dụng tập trung vào lưới rê, lưới vây, đặc biệt là máy dò ngang sonar cho hiệu quả kinh tế rất cao đã được triển khai hầu hết các tỉnh ven biển. 

- Đã xây dựng và triển khai thành công mô hình điểm về Tổ hợp tác ứng dụng cơ giới hoá tổng hợp trong sản xuất lúa. Nhiều địa phương và bà con nông dân nhiệt tình hưởng ứng và đã đăng ký triển khai mô hình này. Mô hình công cụ gieo lúa thẳng hàng là chương trình thiết thực nhất đối với sản xuất hiện nay, được nông dân nhiệt tình tham gia. 
c) Về hoạt động thông tin tuyên truyền:


Luôn đảm bảo cho hàng triệu nông dân cả nước hàng ngày được cung cấp một lượng lớn thông tin hết sức bổ ích, những chính sách chủ trương, TBKT, công nghệ mới trong NN&PTNT; chất lượng các hội chợ, hội thi, diễn đàn, sự kiện, bản tin và trang web KN ngày một nâng cao; tổ chức thành công hội thi KNKN viên giỏi các vùng,...

d) Về hoạt động đào tạo huấn luyện:

Đã phối hợp thường xuyên với các Viện, Trường huy động được nguồn kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia trong việc biên soạn giáo trình, đào tạo lực lượng làm công tác khuyến nông, khuyến ngư cả nước triển khai thực hiện đúng yêu cầu, kế hoạch và đạt hiệu quả. Tổ chức hàng chục đoàn tham quan học tập nước ngoài cho cán bộ khuyến nông các cấp và nông dân.
e) Về công tác kiểm tra, đánh giá:

- Đã phối hợp với các Cục, Vụ tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư Trung ương và các Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra các chương trình, dự án khuyến nông địa phương. Kết quả kiểm tra giám sát rất hữu ích cho công tác chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ chế chính sách và kế hoạch khuyến nông, khuyến ngư.
2. Những mặt chưa làm được


- Mặc dù đã được bổ sung và chi tiết hóa, tuy nhiên do chậm được bổ sung, điều chỉnh nên một số cơ chế tài chính, mức chi không còn phù hợp với tình hình thực tế, gây khó khăn trong quá trình triển khai.
- Chưa xây dựng được Định mức khuyến nông khuyến ngư thật sự phù hợp cho từng đối tượng, từng vùng và bắt kịp nhu cầu sản xuất. Trong thời gian tới cần tập trung xây dựng, điều chỉnh Định mức khuyến nông khuyến ngư để các chương trình, dự án khuyến nông khuyến ngư triển khai ngày càng thuận lợi và góp phần hỗ trợ tốt cho sản xuất nông nghiệp. 


- Chất lượng dự án và dự toán năm 2009 các đơn vị xây dựng còn thấp, không đúng các biểu mẫu quy định dẫn đến công tác thẩm định mất nhiều thời gian, công sức, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện. Một số nội dung về thông tin tuyên truyền và đào tạo huấn luyện đến nay còn thiếu dự án và dự toán do đơn vị không xây dựng.

- Công tác báo cáo còn yếu, chất lượng thấp, gây khó khăn cho công tác quản lý, theo dõi, tổng hợp và cấp phát kinh phí cho các đơn vị.



- Trong quá trình triển khai một số đơn vị (đặc biệt là những đơn vị trung ương mới tham gia khuyến nông, khuyến ngư) còn chưa triển khai đúng theo các quy định của khuyến nông, chưa báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT sở tại và phối hợp với chính quyền địa phương nơi triển khai mô hình.

- Mặc dù đã được quan tâm đầu tư trong những năm qua, được đổi mới về cơ chế chính sách, tuy nhiên các mô hình khuyến công vẫn rất khó triển khai. Lý do là những hộ tham gia mô hình khuyến công thường phải đối ứng lớn, sản xuất ở quy mô lớn. Do đó thông thường chỉ có các hộ khá mới có đủ khả năng tham gia các mô hình khuyến công, các hộ nghèo thường không có cơ hội tham gia. Về lĩnh vực bảo quản chế biến thủy sản đang còn rất mới mẻ, cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, công nghệ nghèo nàn nên chưa khuyến khích ngư dân tham gia.


- Một số tiến bộ kỹ thuật lâm nghiệp chưa thực sự đến với người dân miền núi, vùng cao. Một số mô hình chưa thể hiện rõ kết quả, tính thuyết phục chưa cao, chưa được nông dân tự nhân rộng rộng rãi. Đến nay vẫn còn thiếu tiến bộ kỹ thuật để chuyển giao cho người nghèo.


- Các hoạt động thông tin tuyên truyền đã được đổi mới nội dung và hình thức, chất lượng ngày càng nâng cao. Tuy nhiên nông dân ở những vùng sâu vùng xa vẫn còn khó tiếp cận. Một số hội thi, hội chợ kết quả chưa cao, chưa thiết thực. Đối với Diễn đàn KN @ CN một số đơn vị chưa tổ chức tốt nên chưa thu hút được nhiều nông dân đến tham gia.


- Đến nay vẫn chưa có bộ giáo trình đào tạo khuyến nông chuẩn, thống nhất trong toàn quốc. Số lượng cán bộ khuyến nông – khuyến ngư có nhu cầu đào tạo quá nhiều trong khi kinh phí có hạn. 

- Đã có nhiều điểm trình diễn, nhiều mô hình đạt hiệu quả cao tuy nhiên việc tổ chức tham quan học tập, tuyên truyền nhân rộng gặp khó khăn do quy định về định mức chi triển khai (tối đa 7 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng). Do đó các tiến bộ kỹ thuật mới thường khó được nhân rộng ra sản xuất đại trà.

- Vẫn còn một số mô hình không thực hiện được phải hoàn trả lại kinh phí do các địa phương xây dựng chưa sát với thực tế.

- Một số dự án còn mang tính dàn trải, quy mô nhỏ lẻ nên chưa tác động lớn đến một vùng hay một tỉnh nhằm thay đổi cơ cấu sản xuất thúc đẩy thị trường xuất khẩu.


- Các chương trình, dự án khác về khuyến nông, khuyến ngư còn ít, tác động ở phạm vi hẹp. Một số dự án khuyến ngư giống thủy sản triển khai chậm.

- Các mô hình về tổ chức sản xuất như tổ hợp tác, tổ đội, mô hình có sự quản lý cộng đồng, mô hình liên kết các nhà (nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm) chưa được xây dựng hoặc chưa xây dựng được nhiều.


- Công tác kiểm tra giám sát vẫn còn yếu do lực lượng mỏng và mức kinh phí 2% quá hạn hẹp, không đủ để tổ chức kiểm tra thường xuyên, rộng khắp.
PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ NĂM 2010

I/ ĐỊNH HƯỚNG:


Năm 2010 là năm cuối thực hiện  kế hoạch 5 năm 2006- 2010, do đó công tác khuyến nông, khuyến ngư cần tiếp tục triển khai các hoạt động để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 5 năm của Bộ, Ngành. Một số nội dung trọng tâm, trọng điểm trong năm 2010:

1. Hoạt động khuyến nông – khuyến ngư phải đảm bảo thúc đẩy sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản phát triển, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, mũi nhọn của Ngành, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung phục vụ chế biến và xuất khẩu.

2. Hoạt động khuyến nông – khuyến ngư hướng đến một nền nông nghiệp hàng hóa có chất lượng và hiệu quả cao; đảm bảo hiệu quả cả về kinh tế, xã hội và môi trường; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; hướng đến một nền nông nghiệp sinh thái bền vững, khai thác và sử dụng các nguồn lực một cách có hiệu quả.
3. Hoạt động khuyến nông – khuyến ngư triển khai lồng ghép với các chính sách khác của Đảng và Nhà nước như: Nghị quyết 30a về 61 huyện nghèo, Chương trình Tam nông, Chương trình nông thôn mới,.. nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước cũng như góp phần ổn định xã hội, an ninh quốc phòng.
4. Tăng cường năng lực hệ thống khuyến nông – khuyến ngư các cấp; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế chính sách về khuyến nông – khuyến ngư; đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, huấn luyện đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của sản xuất.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.
II/ MỤC TIÊU

1. Đưa nhanh các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, nhu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.  
2. Cải tiến, nâng cao năng suất, chất lượng đàn gia súc, gia cầm thông qua các hoạt động cải tạo, chuyển giao các giống mới; chuyển giao các biện pháp kỹ thuật mới trong chăn nuôi theo hướng chăn nuôi tập trung, chăn nuôi trang trại, xa khu dân cư, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, khống chế có hiệu quả các bệnh nguy hiểm trong chăn nuôi; tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nông dân (đặc biệt là nông dân nghèo) ; cung cấp các sản phẩm có chất lượng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.


3. Huy động người dân tham gia quản lý bảo vệ rừng hiện có, trồng cây gây rừng mới, nuôi trồng và chế biến lâm đặc sản ngoài gỗ tạo công ăn viêc làm, nâng cao đời sống nông dân ngay trên quĩ đất và tài nguyên rừng của từng địa phương. Tạo ra chuyển biến  sâu sắc về nhận thức, thay đổi cách nghĩ cách làm, cách tổ chức sản xuất của nông dân miền núi. Đẩy mạnh chương trình trồng rừng kinh tế bằng các loài cây chủ lực để tạo ra sản phẩm cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và chương trình trồng cây lâm đặc sản để tạo ra thu nhập cao cho người trồng rừng.

4. Chuyển giao những tiến bộ khoa học công nghệ, đa dạng hoá đối tượng nuôi, đối tượng ngành nghề nhằm nhanh chóng giúp người dân xoá đói giảm nghèo, tạo vùng nguyên liệu. Áp dụng tiến bộ kỹ thuật, trang thiết bị máy móc hiện đại cho nghề khai thác cá biển, nâng cao kỹ năng, tay nghề cho ngư dân nhằm tăng hiệu quả sản xuất và phát triển kinh tế biển. 

5. Xây dựng và phát triển ngành nghề nông thôn, cơ giới hoá trong sản xuất hàng thủ công, giảm công lao động, nâng cao tay nghề, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xoá đói giảm nghèo. Nâng cao chất lượng, giảm tổn thất sau thu hoạch nông lâm thủy sản và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất  nông nghiệp. Góp phần đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn.

6. Tuyên truyền sâu rộng tới người dân những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, những TBKT, công nghệ mới, mô hình điển hình tiên tiến trong Nông nghiệp thông qua báo nói, báo hình, báo viết để họ hiểu, áp dụng, làm theo, góp phần XĐGN và làm giàu chính đáng. Tạo điều kiện giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất nông nghiệp và PTNT; gắn kết 4 nhà (nhà nông- khoa học- doanh nghiệp và quản lý). Giải quyết những vấn đề mang tính thời sự của các vùng, miền trong cả nước về phát triển Nông nghiệp, Nông thôn; kích thích phát triển sản phẩm nông nghiệp của các vùng, miền trong cả nước.

7. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động khuyến nông cho hệ thống khuyến nông, khuyến ngư các cấp; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiên cứu, đào tạo để chuyển giao những TBKT mới cho cán bộ khuyến nông và nông dân. Tăng cường các hình thức đào tạo từ xa trên truyền hình, qua đĩa hình để bồi dưỡng, tập huấn, truyền nghề cho nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển.
III/ KẾ HOẠCH KHUYẾN NÔNG -  KHUYẾN NGƯ NĂM 2010
1. Về kinh phí:

Tổng kinh phí khuyến nông, khuyến ngư năm 2010 là 198 tỷ đồng, được phân bổ cho các ngành, lĩnh vực như sau:

	Nội dung
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	Tỷ lệ (%)

	1. Trồng trọt
	48,47
	24,5

	2. Chăn nuôi
	33,19
	16,8

	3. Khuyến lâm
	20,50
	10,4

	4. Khuyến công
	19,85
	10,0

	5. Khuyến ngư
	23,66
	11,9

	6. Thông tin tuyên truyền
	19,42
	9,8

	7. Đào tạo huấn luyện
	21,4
	10,8

	8. Quản lý, kiểm tra
	4,0
	2,0

	9. Phân bổ sau
	7,5
	3,8

	Tổng cộng
	198,0
	100,0



Trong đó địa phương chiếm 52%, trung ương chiếm 44%, phân bổ sau chiếm 4% tổng kinh phí.
2. Những hoạt động trọng tâm

Về trồng trọt: tiếp tục đẩy mạnh các mô hình sản xuất theo GAP; tăng cường cho sản xuất lúa lai (sản xuất các giống trong nước và triển khai tập trung, mỗi điểm trình diễn không dưới 10ha); trong các mô hình trồng trọt khuyến khích nông dân sử dụng phân sinh học, tiến tới sản xuất rau quả Việt Nam sạch và an toàn.


Về chăn nuôi: đẩy mạnh, tăng cường các mô hình chăn nuôi theo Việt GAP, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường; tiếp tục chương trình cải tạo đàn trâu, bò, dê, cừu nhằm nâng cao tầm vóc và chất lượng thịt; khuyến khích các hình thức chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, chăn nuôi trang trại; tiến tới sản xuất thịt sạch, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.


Về khuyến lâm: Tiếp tục triển khai các chương trình trồng rừng cây nguyên liệu, cây gỗ lớn, cây lâm sản ngoài gỗ, nông lâm kết hợp; tăng cường các hoạt động tập huấn gắn với mô hình để tuyên truyền, phổ biến giúp người dân thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng; gắn công tác trồng rừng với công tác quản lý, bảo vệ rừng, giúp người dân làm giàu trên chính đất rừng của họ.


Về khuyến công: khuyến khích, đẩy mạnh các mô hình lúa gieo thẳng bằng công cụ sạ hàng, mô hình máy gặt đập liên hợp ở các tỉnh phía Bắc, các mô hình tổng hợp, các hình thức tổ chức sản xuất mới nhằm giúp nông dân giảm chi phí, nâng cao thu nhập, tạo ra những liên kết mới bền vững trong sản xuất.


Về khuyến ngư: tiếp tục đẩy mạnh các mô hình nuôi cá tra, cá ba sa, nuôi tôm, tăng cường các mô hình khai thác, đánh bắt xa bờ phục vụ mục tiêu xuất khẩu; xây dựng các mô hình nuôi trồng các loài thủy đặc sản cho giá trị kinh tế cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.


Về thông tin tuyên truyền: tổ chức hội thi khuyến nông, khuyến ngư viên giỏi toàn quốc, hội chợ nông nghiệp – khuyến nông toàn quốc, hội thi nông dân lái máy GĐLH giỏi miền Bắc; tiếp tục tổ chức các hội thi, hội chợ, diễn đàn nhằm tuyên truyền, phổ biến các TBKT, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, tăng cường liên kết 4 nhà; tiếp tục triển khai chương trình “Mỗi tuần một giống mới” trên các báo, đài; in và phát hành ấn phẩm khuyến nông, khuyến ngư các loại; tăng cường thông tin tuyên truyền trên Tờ tin KNKNVN (52 số), trang Web KNKNVN,…

Về đào tạo huấn luyện: Tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ, tập huấn ToT cho cán bộ khuyến nông các cấp, đặc biệt là cán bộ khuyến nông cơ sở; mở rộng và đẩy mạnh chương trình đào tạo từ xa trên truyền hình, xây dựng đĩa hình kỹ thuật đào tạo nông dân (từ năm 2010 trở đi sản phẩm của đào tạo chủ yếu sẽ là xây dựng đĩa hình về kỹ thuật chuyên ngành và nghiệp vụ khuyến nông); tăng cường các hoạt động hội thảo, khảo sát học tập trong và ngoài nước.


Về công tác kế hoạch, tài chính cũng có những bước đổi mới. Từ năm 2010 Bộ sẽ áp dụng hình thức phân cấp quản lý trong hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. Hàng năm Trung tâm KN-KNQG sẽ đề xuất kế hoạch về nội dung và kinh phí, trình Bộ phê duyệt. Sau khi Bộ phê duyệt kế hoạch phân bổ chi tiết, đối với các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư địa phương sẽ giao cho các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm từ công tác xây dựng dự toán đến triển khai, nghiệm thu và thanh quyết toán, Trung tâm KN-KNQG chỉ tham gia kiểm tra, theo dõi. Đối với các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư trung ương vẫn thực hiện theo cơ chế cũ như hiện nay. Như vậy áp dụng phân cấp quản lý sẽ tạo điều kiện để các địa phương, đơn vị chủ động hoàn toàn trong quá trình triển khai thực hiện.


Đối với công tác quản lý cũng có những bước đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác báo cáo định kỳ (báo cáo tiến độ, báo cáo các chỉ tiêu khuyến nông) sẽ thực hiện qua Email. Các thông tin quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác khuyến nông, khuyến ngư sẽ phổ biến qua hệ thống Internet, trang Web Khuyến nông Khuyến ngư VN đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm và hiệu quả.

3. Tổ chức thực hiện

- Thực hiện phân cấp quản lý đối với các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư trung ương giao địa phương thực hiện.

- Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, đúng quy định.


- Tổ chức kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư kết hợp với báo cáo định kỳ hàng Quý của đơn vị.


- Bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

Với tinh thần đoàn kết, gắn bó cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, toàn thể cán bộ khuyến nông, khuyến ngư cả nước ra sức phấn đấu, quyết tâm để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2010./.

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ TỈNH ĐỒNG THÁP

   Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Đồng Tháp


1. Tình hình chung

Tỉnh Đồng Tháp có diện tích tự nhiên 3.283 km2, phía Đông giáp Tiền Giang và Long An, phía Tây giáp An Giang và Cần Thơ, phía Nam và Đông Nam giáp Vĩnh Long, phía Bắc và Tây Bắc giáp Campuchia, đường biên giới 48,7 km. Trong đó, diện tích đất gieo trồng năm 2009 là 474.009 ha, chủ yếu trồng lúa, cây ăn trái, hoa màu và nuôi trồng thủy sản.

Diện tích đất trồng lúa năm 2009 là 450.519 ha, năng suất bình quân là 59,47 tạ/ha, sản lượng 2.679.119 tấn. Diện tích trồng cây ăn trái là 22.732  ha. Diện tích trồng hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày là 27.490 ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản là 6.880 ha. Trong đó, diện tích nuôi cá tra là 1.580 ha, sản lượng 246.500 tấn, diện tích nuôi tôm càng xanh là 1.300 ha, sản lượng 2.080 tấn.


2. Về tổ chức

Hiện trạng tổng biên chế khuyến nông khuyến ngư Đồng Tháp từ tỉnh tới huyện là 96 biên chế gồm: 

- Tại Văn phòng Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Đồng Tháp: 33 biên chế (Ban lãnh đạo, 4 Phòng chuyên môn: Tổng hợp; Khuyến nông Trồng trọt; Khuyến nông Chăn nuôi – Thủy sản; Xúc tiến thương mại – Huấn luyện). Trong đó, có 5 Thạc sĩ; 25 Đại học; còn lại 2 Trung cấp chuyên môn và 1 lái xe. Phụ cấp chức vụ: Giám đốc 0,7; Phó Giám đốc 0,5; Trưởng Phòng 0,3,  Phó Trưởng Phòng 0,2.

- Tại các Trạm Khuyến nông huyện, thị xã, thành phố: 63 biên chế ở 12 Trạm Khuyến nông (9 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố). Trong đó, có 1 Thạc sĩ, 41 Đại học, còn lại là Cao đẳng và Trung cấp chuyên môn. Phụ cấp chức vụ: Trưởng Trạm 0,3; Phó Trưởng Trạm 0,2.

Đến năm 2006, với sự hỗ trợ của Dự án phát triển ngành nông nghiệp của Khuyến nông Quốc gia (ASDP). Đã hình thành mạng lưới khuyến nông đến cấp xã, hiện nay có 129 khuyến nông viên cơ sở được phân bổ đều tại các xã, phường, thị trấn nông nghiệp trong toàn tỉnh, trả công cho khuyến nông viên bình quân 540.000 đồng/tháng từ nguồn kinh phí tỉnh.
Quá trình phát triển hệ thống khuyến nông khuyến ngư Đồng tháp:

Từ trước đến nay hoạt động khuyến nông khuyến ngư của Đồng tháp chung 1 đơn vị. Từng giai đoạn có tên gọi đơn vị khác nhau.

- Từ năm 1993 thành lập với tên gọi Trung tâm Khuyến nông và Kỹ thuật nông nghiệp.

- Đến năm 1997 bắt đầu xây dựng mạng lưới Trạm Khuyến nông ở huyện, thị xã trực thuộc khuyến nông tỉnh, hoạt động theo hệ thống ngành dọc.

- Đến tháng 11/2008 Trung tâm Khuyến nông và Kỹ thuật nông nghiệp được đổi tên thành Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư cho phù hợp với tên gọi của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia. 

Từng giai đoạn có những điều chỉnh như:

- Năm 1997 bắt đầu xây dựng mạng lưới Trạm Khuyến nông ở huyện, thị xã trực thuộc khuyến nông tỉnh.

- Từ năm 1997 – 2001 hệ thống khuyến nông huyện, thị xã hoạt động theo hệ thống ngành dọc do tỉnh quản lý và Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư trực tiếp chỉ đạo, quản lý (kinh phí thường xuyên và kinh phí khuyến nông từ ngân sách trung ương và của tỉnh; kinh phí khuyến nông huyện, thị xã, thành phố do huyện, thị xã, thành phố quản lý).

- Từ năm 2001 – 2005 hệ thống khuyến nông huyện, thị xã, thành phố hoạt động theo hệ thống ngành ngang do huyện, thị xã, thành phố quản lý (kinh phí thường xuyên và kinh phí khuyến nông huyện, thị xã, thành phố). Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư trực tiếp chỉ đạo về nghiệp vụ và quản lý kinh phí khuyến nông từ ngân sách trung ương và của tỉnh phân bổ xuống các huyện.

- Từ năm 2005 đến nay hệ thống khuyến nông huyện, thị xã, thành phố trở lại hoạt động theo hệ thống ngành dọc do tỉnh quản lý.

3. Về hoạt động

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình vào quý III hàng năm.

- Cuối quý IV Sở Tài chính tỉnh thẩm định kinh phí.

- Cuối tháng 12 Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Đồng tháp triển khai thực hiện kế hoạch.

+ Ở giai đoạn hệ thống quản lý ngành dọc: Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư trực tiếp chỉ đạo.

+ Ở giai đoạn hệ thống quản lý ngành ngang: Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư vẫn trực tiếp chỉ đạo nghiệp vụ, nhưng kinh phí của các Trạm Khuyến nông chủ yếu từ huyện và tỉnh. 

Kinh phí tỉnh đầu tư những năm gần đây 4 tỷ đồng/năm, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư thực hiện từ 2,5 – 3 tỷ đồng, còn lại các đơn vị trực thuộc Sở nông nghiệp và PTNT.

Kinh phí khuyến nông khuyến ngư quốc gia: đầu tư hàng năm tăng từ 10 – 12 % (năm 2009 là 1.222.000 đồng). Danh mục chương trình khuyến nông khuyến ngư quốc gia thông báo sớm vào đầu năm, nhưng kinh phí cấp thường bị trể (đầu quý II) nên vụ Đông xuân không thực hiện kịp. Đánh giá chung với nguồn kinh phí này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu khuyến nông khuyến ngư trên địa bàn tỉnh.
4. Nhận định, đánh giá của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Đồng Tháp
- Quản lý theo hệ thống ngành ngang: Phát huy được sự đầu tư kinh phí khuyến nông từ ngân sách huyện, thị xã, thành phố nhưng sự chỉ đạo của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư không hoàn toàn triệt để.

- Quản lý theo hệ thống ngành dọc: thuận lợi hơn, trong chỉ đạo điều hành chuyên môn có tính tập trung cao; sắp xếp, điều động nhân sự chủ động theo yêu cầu của nhiệm vụ. Hạn chế của quản lý hệ thống theo nhành dọc: có thể xảy ra là đối với cấp huyện nếu lãnh đạo ít quan tâm đến công tác khuyến nông khuyến ngư, có khi trông chờ vào kinh phí đầu tư của tỉnh, thiếu sự chủ động bố trí chương trình cho địa phương mình.

CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

TRONG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG Ở THANH HOÁ




Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Thanh Hoá

Xuất phát từ nhận thức công tác thông tin tuyên truyền là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong hoạt động khuyến nông, ngay sau khi thành lập năm 1993, Trung tâm khuyến nông Thanh Hoá đã có sự đầu tư và đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, do buổi đầu phương tiện máy móc, nhân lực chưa được đầu tư và đào tạo chuyên nghiệp, các năm 1993-1995, công tác thông tin tuyên truyền chỉ mới dừng lại ở mức cộng tác tin bài không thường kỳ với Báo và Đài PTTH Thanh Hoá. 
Bắt đầu từ năm 1996, Trung tâm chính thức ký hợp đồng xây dựng chuyên mục thường kỳ trên Đài PTTH tỉnh và báo Thanh Hoá, mỗi tháng 2 kỳ, mỗi kỳ 15 phút trên báo hình và 1/4 trang trên báo viết, có cán bộ được đào tạo, phân công chuyên trách. Mặt khác xuất bản tập san khuyến nông mỗi quý một số, mỗi số phát hành hơn 1000 cuốn. Công tác thông tin tuyên truyền đã có sức lan toả, tác động mạnh mẽ, động viên tích cực trong vấn đề áp dụng khoa học kỹ thuật, cây con giống mới, làm vụ đông, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, xây dựng trang trại rừng,v.v…  

Trước nhu cầu ngày càng lớn về thông tin của bà con nông dân, năm 2001, UBND tỉnh Thanh Hoá và Ngành nông nghiệp PTNT chỉ đạo tăng số lượng chuyên mục Khuyến nông thường kỳ trên Đài PTTH từ 2 kỳ lên 4 kỳ/tháng. Mặt khác mở thêm chuyên mục khuyến nông trên sóng đài phát thanh phục vụ bà con dân tộc, vùng sâu, vùng xa, duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục trên báo Thanh Hoá. Riêng chuyên mục Khuyến nông trên sóng phát thanh đã được chọn lọc bài vở, phối hợp với Phòng phát thanh tiếng dân tộc của Đài Thanh Hoá để dịch ra tiếng Mông và tiếng Thái. Gần đây, khi đài Truyền hình Thanh Hoá phát sóng vệ tinh kỹ thuật số toàn quốc, 80% các bài phóng sự, bài kỹ thuật về sản xuất nông lâm nghiệp của chuyên mục Khuyến nông đã được dịch và phát trong chương trình truyền hình tiếng dân tộc, đóng góp tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo và nâng cao dân trí của người dân vùng sâu vùng xa.   

Ngoài những chuyên mục thường kỳ trên báo hình, báo nói, báo viết, mỗi lúc thời vụ hoặc khi sản xuất gặp thiên tai, dịch bệnh, Trung tâm khuyến nông còn tăng cường thông tin trên Chương trình thời sự truyền hình tỉnh, trên báo Thanh Hoá. Trong các chiến dịch phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch lợn tai xanh, rét đậm rét hại, mưa bão, sâu bệnh cây trồng, mỗi buổi tối qua màn hình ti vi, bà con nông dân đều có thể theo dõi các chuyên đề, tin bài kỹ thuật với những chỉ đạo, khuyến cáo biện pháp khắc phục của tỉnh, ngành nông nghiệp và trung tâm khuyến nông. Qua đó, những khó khăn, lúng túng của cơ sở đã kịp thời được tháo gỡ, bà con nông dân cũng bình tĩnh, tự tin hơn để đối phó và vượt qua những cơn bão thiên nhiên và dịch bệnh đối với sản xuất nông nghiệp. 
Năm 2009, sau khi sát nhập khuyến nông và khuyến ngư, hiện nay, mỗi tháng có 6 chuyên mục khuyến nông phát sóng truyền hình, được bố trí cách một tuần lại có một tuần 2 chuyên mục khuyến nông được phát sóng với các tiểu mục như “Kiến thức nhà nông”, “Nhân rộng mô hình”, “Nông dân cần biết”, “Tủ sách nhà nông”,v.v…ở cấp Trạm khuyến nông, các huyện cũng thường xuyên phối hợp với các Đài truyền thanh, truyền hình của địa phương để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con. Ngoài ra, Trung tâm khuyến nông thường xuyên cộng tác tin, bài với Tạp chí Khuyến nông khuyến ngư quốc gia, báo nông nghiệp, trang thông tin điện tử của khuyến nông quốc gia. 

Từ năm 2007, sau khi trang WEB khuyến nông Thanh Hoá và Báo Thanh Hoá điện tử được thành lập, Trung tâm khuyến nông đã nhanh chóng triển khai công tác thông tin tuyên truyền trên báo mạng. Nhiều tin bài, ảnh, Video Clip về hoạt động khuyến nông đã được tỉnh, ngành và bạn đọc đánh giá cao. Có thể nói, đây là thời kỳ khuyến nông Thanh Hoá đã kết hợp đồng bộ, chặt chẽ cả 4 loại hình thông tin cơ bản nhất hiện nay đó là báo hình, báo viết, và báo nói và báo mạng; thế mạnh của loại hình này bổ sung cho yếu điểm của loại hình kia, tạo nên sức mạnh thông tin tổng hợp, đồng bộ, đa dạng, có sức lan toả từ vùng sâu, vùng xa, miền núi trung du, đồng bằng, từ trong tỉnh đến ngoài tỉnh. 

Ngoài công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trung tâm khuyến nông còn tự xây dựng và phối hợp với nhiều dự án như Dự án CARE, Tầm nhìn thế giới, Dự án CECI, Dự án khoa học công nghệ nông nghiệp, làm nhiều phim phóng sự, phim kỹ thuật, sau khi phát sóng in thành băng đĩa để chiếu lưu động trong các buổi tập huấn cho nông dân. Hiện nay, Trung tâm khuyến nông Thanh Hoá có Phòng thông tin tuyên truyền và đào tạo biên chế 6 cán bộ trình độ đại học, trong đó có 5 cán bộ chuyên trách về thông tin tuyên truyền, hai cán bộ trong số này được tuyển từ chuyên ngành khoa học xã hội, có trình độ báo chí chuyên nghiệp. Phòng được trang bị 3 máy quay phim, hai máy ảnh kỹ thuật số, 6 máy tính, một máy chiếu. Các chuyên mục khuyến nông trên sóng phát thanh, truyền hình được Phòng thông tin tuyên truyền và đào tạo của Trung tâm chịu trách nhiệm sản xuất từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng. Trung tâm chỉ nhờ phương tiện dựng hình và phát sóng của nhà Đài. Nhờ đó, luôn chủ động trong việc triển khai công việc, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, sự chỉ đạo của cấp trên, thông tin kịp thời đến với bà con nông dân và bạn xem truyền hình.

Trong 15 năm qua, công tác khuyến nông nói chung và công tác thông tin tuyên truyền nói riêng của Trung tâm khuyến nông Thanh Hoá đã thực sự trở thành chiếc cầu nối tri thức, phương tiện chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thiết thực hiệu quả đến với nông dân, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh.

Sở dĩ công tác thông tin, tuyên truyền khuyến nông ở Thanh Hoá đạt được những kết quả trên đây là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư từ Trung tâm khuyến nông khuyến ngư Quốc gia, đến UBND tỉnh, ngành nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa. 

Kinh nghiệp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền khuyến nông ở Thanh Hoá là:
1. Luôn bám sát vào đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, tranh thủ sự chỉ đạo của hệ thống khuyến nông từ trung ương đến tỉnh và ngành về phát triển của nông nghiệp nông thôn để cụ thể hoá trong tuyên truyền, 

2.Phải đào tạo được đội ngũ cán bộ chuyên trách, chuyên nghiệp, có đủ trình độ báo chí hiện đại, ý thức trách nhiệm cao để tác nghiệp nhanh chóng, theo kịp với bước tiến của thông tin, báo chí nói chung. Thường xuyên đầu tư và nâng cấp các trang thiết bị thông tin để theo kịp với sự phát triển của công nghệ truyền hình.

3. Luôn bám sát cơ sở, tìm hiểu khó khăn của nông dân, thông tin, khuyến cáo kịp thời  đến bà con và bạn xem truyền hình về tình hình dịch bệnh, biện pháp khắc phục. Bám sát các chủ trương của tỉnh và ngành trong các mục tiêu kinh tế xã hội  để cụ thể hoá trong công tác thông tin tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với nông dân.


Hội nghị tổng kết công tác KNKN năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010
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